
 

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG NHÀ GIÁO XUẤT SẮC, TIÊU BIỂU NĂM 2022 

 

 

TÓM TẮT THÀNH TÍCH KHỐI ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ GDĐT, CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG VÀ 2 ĐHQG 

Đề nghị xét tặng nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc năm 2022 

(Lựa chọn 48, trong đó 42 GV, 06 CBQL) 

 

 

STT Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác 

1.  

Ông Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

Năm sinh: 1969 

Học hàm, học vị: GS.TS 

2.  

Ông Nguyễn Duân, Giảng viên cao cấp, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể Đại học Huế; Chủ tịch Công đoàn 

Đại học Huế 

Năm sinh: 1976 

Học hàm, học vị: PGS. TS 

3.  

Ông Đỗ Huy Kỳ, Giảng viên, Khoa Mỹ thuật Tạo hình, Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế 

Năm sinh: 1964 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ  

4.  

Ông Lê Quang Sơn, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng 

Năm sinh: 1964 

Học hàm, học vị: PGS.TS  

5.  

Ông Trương Anh Thuận, Trưởng bộ môn Lịch sử Việt Nam và Phương pháp dạy học, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm, 

Đại học Đà Nẵng 

Năm sinh: 1983 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

6.  

Ông Phan Văn Hòa, Giảng viên cao cấp Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng 

Năm sinh: 1956 

Học hàm, học vị: PGS.TS  

7.  
Ông Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên 

Năm sinh: 1974 
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STT Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác 

Học hàm, học vị: PGS.TS  

8.  

Ông Trương Minh Tuyên, Trưởng khoa, Khoa Toán - Tin, Trường Đại học  Khoa học, Đại học Thái Nguyên 

Năm sinh: 1981 

Học hàm, học vị: PGS.TS  

9.  

Bà Nguyễn Thị Loan, Trưởng khoa, Khoa Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên  

Năm sinh: 1975 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

10.  
Ông Nguyễn Phương Đông, Giảng viên, Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2  

Năm sinh: 1994 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

11.  
Ông Ngô Hoàng Long, Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng khoa Toán - Tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  

Năm sinh: 1981 

Học hàm, học vị: PGS.TS  

12.  
Bà Ngô Minh Oanh, Giảng viên cao cấp, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh  

Năm sinh: 1957 

Học hàm, học vị: PGS.TS  

13.  
Bà Ngô Thị Thảo, Phó Trưởng Bộ môn công nghệ hàn, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

Năm sinh: 1984 

Học hàm, học vị: PGS.TS  

14.  
Ông Lưu Việt Thắng, Phụ trách Khoa Trang trí Nội ngoại thất, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp 

Năm sinh: 1979 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

15.  

Bà Võ Anh Thư, Trưởng phòng, Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Năm sinh: 1982 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

16.  
Bà Phạm Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Thương mại 

 Năm sinh: 1967  

Học hàm, học vị: PGS.TS  
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STT Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác 

17.  
Ông Vũ Huy Thông, Trưởng khoa Marketing, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân  

Năm sinh: 1966 

Học hàm, học vị: PGS.TS  

18.  
Bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Phó Giám đốc Trung tâm Học liệu, Trường Đại học Cần Thơ 

Năm sinh: 1968 

Trình độ đào tạo: Đại học  

19.  
Ông Nguyễn Thanh Hải, Giảng viên cao cấp, Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Giao thông vận tải 

Năm sinh: 1969 

Học hàm, học vị: PGS.TS  

20.  

Bà Trương Thu Hương, Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng khoa, Khoa Kỹ thuật truyền thông, Trường Điện - Điện tử, Trường Đại 

học Bách khoa Hà Nội 

Năm sinh: 1978 

Học hàm, học vị: PGS.TS  

21.  
Ông Hoàng Hữu Việt, Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Đại học Vinh 

Năm sinh: 1972 

Học hàm, học vị: PGS.TS  

22.  
Ông Nguyễn Hữu Thọ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang 

Năm sinh: 1980 

Học hàm, học vị: PGS.TS  

23.  

Bà Lê Thị Tuyết Trinh, Phó Trưởng bộ môn Giáo dục Tiểu học, Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Đồng 

Tháp 

Năm sinh: 1982 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

24.  
Ông Tô Văn Phương, Giảng viên chính, Trưởng Phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Nha Trang 

Năm sinh: 1985 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

25.  
Ông Chu Hoàng Mậu, Giảng viên cao cấp Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên 

Năm sinh: 1958 

Học hàm, học vị: GS.TS 
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STT Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác 

26.  
Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Tổ phó tổ bộ môn Sử - Địa, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương 

Năm sinh: 1984 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

27.  

Bà Nguyễn Thị Thanh Hải, Giáo viên, Trưởng phòng, Phòng Công tác học sinh, sinh viên, Trường Dự bị Đại học TP Hồ Chí 

Minh 

Năm sinh: 1984 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

28.  
Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Giáo viên Trường Hữu nghị T78 

Năm sinh: 1984 

Trình độ đào tạo: Đại học 

29.  
Ông Hoàng Ngọc Anh, Trưởng khoa, Khoa Khoa học tự nhiên - Công nghệ, Trường Đại học Tây Bắc 

Năm sinh: 1967 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

30.  
Bà Đặng Thị Phương Phi, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An 

Năm sinh: 1955 

Học hàm, học vị: PGS. TS  

31.  
Ông Lê Lương Sơn, Trung tá, Phó Trưởng khoa, Khoa An ninh điều tra, Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an 

Năm sinh: 1981 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

32.  
Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Thiếu tá, Giảng viên Khoa Ngoại ngữ, Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an 

Năm sinh: 1987 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ  

33.  

Bà Nguyễn Tuyết Lan, Trung tá, Trưởng khoa, Khoa Khoa học xã hội và Tâm lý, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Bộ 

Công an 

Năm sinh: 1973 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

34.  
Ông Vũ Văn Thủy, Thượng tá, Trưởng khoa, Khoa Cứu nạn cứu hộ, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an 

Năm sinh: 1975 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 
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STT Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác 

35.  

Ông Hoàng Việt Long, Thượng tá, Trưởng khoa, Khoa công nghệ thông tin, Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân 

dân, Bộ Công an 

Năm sinh: 1979 

Học hàm, học vị: PGS.TS  

36.  
Bà Phạm Thị Hoàng Anh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học, Học viện Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước 

Năm sinh: 1976 

Học hàm, học vị: PGS.TS  

37.  
Bà Nguyễn Thị Dung, Phó Trưởng khoa Pháp luật kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Bộ Tư pháp 

Năm sinh: 1970 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

38.  

Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Bộ môn Ứng dụng Tin học, Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại 

học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm sinh: 1986 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

39.  

Ông Phạm Anh Vũ Thụy, Giảng viên, Trưởng phòng phòng Đào tạo Sau đại học, Khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh.  

Năm sinh: 1974 

Học hàm, học vị: PGS.TS.BS 

40.  
Ông Vũ Hồng Cương, Trưởng khoa Nội thất, Trưởng bộ môn Nội Thất, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Bộ Xây dựng 

Năm sinh: 1970 

Học hàm, học vị: PGS.TS.KTS 

41.  
Ông Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Năm sinh: 1964 

Học hàm, học vị: GS.TSKH 

42.  
Ông Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Năm sinh: 1961 

Học hàm, học vị: GS.TS  

43.  
Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Nam Cần Thơ, Thành phố Cần Thơ 

Năm sinh: 1966 
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STT Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

44.  
Bà Cung Dương Hằng, Trưởng khoa Mỹ thuật Ứng dụng, Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 

Năm sinh: 1968 

Học hàm, học vị: PGS.TS  

45.  
Bà Nguyễn Thị Huyền Trang, Giảng viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Năm sinh: 1987 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

46.  

Ông Nguyễn Hữu Tình, Giảng viên Khoa công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công 

thương 

Năm sinh: 1976 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ  

47.  
Ông Đặng Văn Dân, Trưởng bộ môn Tài chính - Tiền tệ, Khoa Tài chính Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh 

Năm sinh: 1978 

Học hàm, học vị: PGS.TS  

48.  
Bà Trần Thị Mười, Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn 

Năm sinh: 1963 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

 


